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Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 2 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Trong các số 139; 187; 142; 193, số lớn nhất là số: 

A. 139 B. 187 C. 142 D. 193 

Câu 2: Kết quả của phép nhân 14 × 5 là: 

A. 100 B. 90 C. 80 D. 70 

Câu 3: 
1

2
 của 74kg là: 

A. 37kg B. 36kg C. 35kg D. 34kg 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1m 12cm = …cm là: 

A. 122 B. 110 C. 112 D. 121 

Câu 5: Chu vi hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 5cm, 7cm và 13cm là: 

A. 24cm B. 25cm C. 26cm D. 27cm 

Câu 6: Hình dưới đây có: 

 

A. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác 

C. 3 hình tam giác, 4 hình tứ giác D. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác 
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II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 9 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a) 173 + 318 b) 282 – 97  c) 48 × 6 d) 40 : 5   

Câu 10 (2 điểm): Tính: 

a) 16 × 7 + 284  b) 868 – 72 x 3  

Câu 11 (1 điểm): Tìm x, biết: 

a) x × 3 = 15 b) x : 4 = 24  

Câu 12 (2 điểm): Đoạn dây thứ nhất dài 17dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 5 lần đoạn 

dây thứ nhất. Hỏi: 

a) Đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét? 

b) Hai đoạn dây dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét? 
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Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: A 

II. Phần tự luận 

Câu 9: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

a) 173 + 318 = 491 b) 282 – 97 = 185 

c) 48 × 6 = 288 d) 40 : 5 = 8 

Câu 10: 

a) 16 × 7 + 284 = 112 + 284 = 396 

b) 868 – 72 x 3 = 868 – 216 = 652 

Câu 11: 

a) x × 3 = 15 

x = 15 : 3  

x = 5 

b) x : 4 = 24  

x = 24 × 4  

x = 96 

Câu 12: 

a) Đoạn dây thứ hai dài số đề-xi-mét là: 

17 × 5 = 85 (dm) 

b) Hai đoạn dây dài tất cả số đề-xi-mét là: 

17 + 85 = 102 (dm) 

Đáp số: a) 85dm 

b) 102dm 
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